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Cần tuân thủ đạo đức trong nghiên 
cứu, điều tra khảo sát

Cũng như trong nghiên cứu 
khoa học nói chung, trong điều tra 
khảo sát nói riêng, đạo đức nghiên 
cứu thúc đẩy nhà nghiên cứu thực 
hiện hoạt động nghiên cứu một 
cách có trách nhiệm; một nghiên 
cứu có trách nhiệm là thể hiện sự 
trung thực, tôn trọng người tham 
gia cung cấp thông tin [1]. David B. 
Resnik (2015) đã chỉ ra 5 lý do để 
lý giải tại sao cần tuân thủ đạo đức 
nghiên cứu trong khoa học: thứ 
nhất, tiêu chuẩn đạo đức thúc đẩy 
đạt đến mục tiêu nghiên cứu, như 
kiến thức, sự thật và tránh được sai 
sót; thứ hai, các tiêu chuẩn đạo đức 
thúc đẩy hình thành các giá trị cần 
thiết cho việc cộng tác thành công 
giữa các thành viên trong nhóm; 
thứ ba, tiêu chuẩn đạo đức giúp 
đảm bảo rằng các nhà nghiên cứu 
có thể chịu trách nhiệm trước công 
chúng; thứ tư, thực hiện tiêu chuẩn 
đạo đức cũng giúp kêu gọi sự hỗ 
trợ của cộng đồng cho nghiên cứu; 
thứ năm, nhiều tiêu chuẩn đạo đức 
khoa học thúc đẩy hình thành và 
phát triển một loạt các giá trị đạo 

đức xã hội quan trọng khác [2]. 
Điều tra khảo sát là một phương 

pháp thu thập thông tin quan trọng 
trong nghiên cứu khoa học xã hội, 
nơi sản xuất tri thức thực nghiệm 
về hiện thực đời sống xã hội của 
con người. Từ góc độ phát triển tri 
thức khoa học, đây là nguồn thông 
tin hữu ích, nhiều ý nghĩa đối với 
công việc của các nhà khoa học 
trong đánh giá hiện thực xã hội 
để đi đến khái quát, xây dựng và 
phát triển các lý thuyết. Từ góc độ 
thực tiễn, điều tra khảo sát cung 
cấp nguồn thông tin về hiện thực 
xã hội nhằm phục vụ lợi ích trực 
tiếp của con người, cộng đồng 
và xã hội. Đây là nguồn thông tin 
không thể thiếu và không thể thay 
thế đối với công tác quản lý, hoạch 
định đường lối, chính sách và đề 
xuất giải pháp nhằm giải quyết các 
vấn đề xã hội. Nó cũng có ý nghĩa 
quan trọng đối với giới sản xuất 
kinh doanh trong việc xây dựng 
chiến lược kinh doanh, điều chỉnh 
số lượng, chất lượng sản phẩm… 
nhằm đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng… 

Với ý nghĩa như vậy, nên yêu 

cầu quan trọng hàng đầu trong 
nghiên cứu khoa học xã hội nói 
chung và trong điều tra khảo sát 
nói riêng là phải đảm bảo tính 
khoa học của nghiên cứu hay độ 
tin cậy và tính đại diện của thông 
tin. Điều đó có nghĩa là kết quả 
từ điều tra khảo sát phải có tính 
khách quan, phản ánh trung thực 
hiện thực xã hội. Nếu vì lý do nào 
đó kết quả điều tra khảo sát không 
phản ánh đầy đủ hoặc sai lệch so 
với thực tế xã hội thì hậu quả sẽ rất 
lớn. Lý thuyết khoa học nếu được 
khái quát từ kết quả đó sẽ trở nên 
siêu hình, xa rời thực tế; những 
chiến lược, chính sách, kế hoạch 
được xây dựng từ những kết quả 
đó sẽ gây thiệt hại, tổn thất lớn cho 
xã hội, cho các tổ chức và doanh 
nghiệp, làm mất lòng tin của cộng 
đồng… Sự trung thực được xem 
là trụ cột cơ bản nhất trong các 
nguyên tắc về đạo đức của điều tra 
khảo sát nói riêng và của nghiên 
cứu khoa học nói chung. Hay tính 
toàn vẹn, độ tin cậy và tính hợp lệ 
của các kết quả nghiên cứu phụ 
thuộc rất nhiều vào việc tuân thủ 
các nguyên tắc đạo đức của người 

MộT Số BàN LUậN Về đạo đứC NGHiêN CứU 
TroNG điềU Tra KHảo SáT đối Với KHoa HọC Xã Hội

PGS.TS Phạm Văn Quyết
Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn

Đại học Quốc gia hà hội

Điều tra khảo sát là một trong những phương pháp thu thập thông tin ngày càng trở nên phổ biến, 
hữu ích và chiếm vị trí quan trọng trong khoa học xã hội cũng như trong công tác quản lý. Điểm nổi 
bật của điều tra khảo sát trong khoa học xã hội là chuẩn bị, tổ chức, sắp xếp và thực hiện cuộc tiếp 
xúc giữa người thu thập thông tin với các đối tượng cung cấp thông tin. Chính vì vậy, việc điều tra 
khảo sát trong khoa học xã hội cần tuân thủ các nguyên tắc đạo đức để đảm bảo tính khách quan, 
không phóng đại, tô hồng hay bôi đen thông tin thu được… Bên cạnh đó, nó còn góp phần quan trọng 
trong việc bảo vệ người tham gia cung cấp thông tin.
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nghiên cứu [3]. Như vậy, để đảm 
bảo tính khách quan hay tính toàn 
vẹn khoa học trong điều tra khảo 
sát, yêu cầu nhà nghiên cứu khi 
tiến hành các công việc phải hành 
xử một cách có trách nhiệm hay 
thực hiện, tuân thủ hàng loạt các 
nguyên tắc, tiêu chuẩn đạo đức 
cần thiết.

Yêu cầu và sự thể hiện của nguyên tắc 
đạo đức trong điều tra khảo sát

Điều tra khảo sát là phương 
pháp nghiên cứu nhằm thu thập 
thông tin sơ cấp, nó bao gồm hàng 
loạt nhiệm vụ cần giải quyết liên 
quan đến thiết kế khảo sát, các 
công việc điều tra trên thực địa, xử 
lý dữ liệu, phân tích dữ liệu và cuối 
cùng có thể xác định các lỗi khảo 
sát. Các nghiên cứu liên quan đến 
thu thập dữ liệu sơ cấp, sẽ luôn 
cần đề cao các vấn đề đạo đức 
phải được giải quyết [4].

Trong thiết kế khảo sát, nhà 
nghiên cứu phải trực tiếp cân nhắc 
để đưa ra các quyết định đối với 
hàng loạt nhiệm vụ cùng những 
thách thức nhất định về phương 
pháp luận của đạo đức nghiên 
cứu. Các quyết định được cân 
nhắc kỹ sẽ giúp giảm thiểu các 
rủi ro có thể xảy ra cho điều tra 
khảo sát. Công việc đầu tiên trong 
thiết kế liên quan nhiều đến khía 
cạnh đạo đức là xác định chủ đề 
và mục tiêu của điều tra khảo sát. 
Việc xác định và lựa chọn một chủ 
đề khảo sát cùng với các mục tiêu 
phù hợp với khả năng của tác giả 
và nguồn kinh phí cho phép, đồng 
thời làm rõ được tính mới, tính cần 
thiết, hữu ích của chủ đề khảo sát 
giúp tránh được những khảo sát 
mang tính “nửa vời” hoặc “vô tích 
sự”, giúp cho xã hội và thậm chí cả 
nhà nghiên cứu tránh được sự lãng 
phí cả về tài chính, nhân lực và các 
nguồn lực khác. Việc thực hiện một 
khảo sát hay một nghiên cứu nói 
chung mà không mang lại kết quả 
hữu ích nào, có thể còn được coi là 

phi đạo đức khi yêu cầu mọi người 
tham gia vào đó, nhất là khảo sát 
đó có nguy cơ gây hại hoặc gây 
lãng phí tài sản xã hội.

Xây dựng bộ công cụ và lựa 
chọn phương pháp khảo sát cụ thể 
thích hợp trong thiết kế cũng thể 
hiện đầy đủ yêu cầu của khía cạnh 
đạo đức nghiên cứu. Trong khảo 
sát xã hội, việc lựa chọn phương 
pháp khảo sát cụ thể, thích hợp 
với chủ đề và với nhóm khách thể 
được khảo sát luôn được các nhà 
nghiên cứu chú ý quan tâm. Cùng 
với đó là việc chuẩn bị bộ công cụ 
cho phù hợp với các phương pháp 
được lựa chọn cũng cần được cân 
nhắc và quyết định về mặt đạo 
đức. Điều này không chỉ mang lại 
lợi ích cho thông tin thu được từ 
khảo sát, mà còn giúp xây dựng 
được kế hoạch khảo sát và chi tiêu 
kinh phí hiệu quả. 

Bên cạnh thiết kế công cụ khảo 
sát thì thiết kế mẫu là công việc 
quan trọng trong mỗi cuộc điều 
tra khảo sát. Xác định và lựa chọn 
mẫu không những liên quan đến 
tính đại diện hay tính toàn vẹn của 
kết quả khảo sát, mà còn liên quan 
trực tiếp đến nhóm người tham gia 
khảo sát, nghiên cứu. Một trong 
những nguyên tắc đạo đức cốt lõi, 
quan trọng của nghiên cứu khảo 
sát về mặt tư pháp là người tham 
gia nên được lựa chọn từ các nhóm 
người mà họ có thể được hưởng lợi 
từ nghiên cứu [3]. Sự thực, nguyên 
tắc này đã được thiết lập tại Tuyên 
bố Helsinki năm 1964 chủ yếu gắn 
với lĩnh vực y sinh. Song hiện nay 
nó đã được mở rộng ra để bao gồm 
đối với cả lĩnh vực khoa học xã hội 
và nhân văn. Nghĩa là cần ưu tiên 
lựa chọn các đối tượng là cá nhân 
có lợi ích dự kiến   của nghiên cứu 
đối với khoa học và xã hội [5]. 

Tổ chức, thực hiện việc thu thập 
thông tin sơ cấp từ những người 
tham gia là nhiệm vụ trọng tâm 
của điều tra khảo sát trong khoa 

học xã hội. Đảm bảo việc tiếp xúc 
trực tiếp hoặc gián tiếp giữa điều 
tra viên và người được điều tra 
luôn là vấn đề trung tâm của công 
việc tổ chức; nó quyết định sự 
thành bại của điều tra và cũng đặt 
ra những yêu cầu và nguyên tắc 
đạo đức cơ bản nhất. Các yêu cầu 
và nguyên tắc đạo đức quan trọng 
và cơ bản nhất trong các công việc 
này thường liên quan đến việc bảo 
vệ người tham gia.

 Trước hết, người tham gia 
phải được thông báo đầy đủ về 
mục đích, ý nghĩa, phương pháp 
của điều tra cũng như mục đích 
dự kiến sử dụng của nghiên cứu, 
những vấn đề yêu cầu họ tham 
gia vào nghiên cứu và những rủi 
ro có thể họ sẽ gặp phải... Đây là 
nguyên tắc của sự cho phép, sự 
tự nguyện, nghĩa là chỉ khi người 
tham gia đồng ý, cho phép người 
đi khảo sát tiếp cận, thực hiện điều 
tra thì cuộc tiếp xúc mới nên được 
triển khai [6]. Sự cho phép còn 
hàm ý đến sự đồng ý của người 
tham gia với cách thức sử dụng các 
phương tiện cho ghi chép thông tin 
như máy ghi âm, ghi hình, bút viết… 
trong quá trình điều tra. Ở một góc 
độ khác, nguyên tắc tự nguyện, 
không ép buộc cũng chính là thể 
hiện sự tôn trọng quyền con người, 
quyền cá nhân, quyền tự quyết, 
nhân phẩm của người tham gia 
mà một số tác giả nhắc đến như 
một nguyên tắc cơ bản [3, 7] và đã 
được thừa nhận bởi luật pháp của 
hầu hết các nước trên thế giới. 

Thứ hai, thông tin mà người 
tham gia cung cấp trong điều tra 
khảo sát phải được giữ kín hay nói 
cách khác là việc bảo mật thông tin 
của người tham gia và sự ẩn danh 
của những người được hỏi phải 
được tôn trọng. Điều này cũng có 
nghĩa, yêu cầu của cuộc khảo sát 
là phải tôn trọng quyền riêng tư, cá 
nhân của người tham gia đã được 
pháp luật thừa nhận. Nguyên tắc 
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đạo đức ứng xử không thể thiếu 
này cũng chính là nguyên tắc 
khuyết danh trong phương pháp 
điều tra xã hội học [6]. 

Thứ ba, ở mọi nơi, mọi lúc trong 
điều tra khảo sát đều cần hướng 
đến bảo vệ lợi ích của người tham 
gia cả về mặt thể chất, vật chất, 
tinh thần và xã hội; hay nói cách 
khác cần giảm thiểu tác hại, rủi ro, 
tối ưu hóa lợi ích của người tham 
gia [7]. Bảo vệ người tham gia thể 
hiện ở chỗ, trong điều tra họ không 
bị gây ra những rủi ro, sự đe dọa 
hay những tổn thất về tâm lý; tuyệt 
đối không cho phép các cá nhân, 
các tổ chức xã hội sử dụng thông 
tin mà người tham gia cung cấp để 
chống lại họ trong mọi trường hợp, 
hay để đưa ra những kết luận đánh 
giá về ý thức tổ chức, quan điểm 
chính trị, công việc hay đặc điểm 
cá nhân của họ [6]. 

Từ góc độ nhà nghiên cứu và 
điều tra viên, khía cạnh đạo đức 
khoa học trong điều tra khảo sát 
cũng đặt ra hàng loạt yêu cầu 
không thể bỏ qua. Ngoài yêu cầu 
về hành xử có trách nhiệm, tuân 
thủ các chuẩn mực khoa học, các 
đòi hỏi và nguyên tắc đạo đức của 
khảo sát đối với người tham gia, 
không để tình cảm, cảm xúc, lợi ích 
cá nhân, lợi ích nhóm lấn át, luôn 
có thái độ đúng mực, tôn trọng 
người tham gia, đồng nghiệp, tôn 
trọng sự thật, điều tra khảo sát còn 
nhấn mạnh thêm một số yêu cầu 
quan trọng mà nhà nghiên cứu, 
điều tra viên cần tuân thủ trong 
tiếp xúc thu thập thông tin. Thiết 
lập và luôn duy trì vị trí trung lập, 
không thiên vị đối với nội dung 
khảo sát và đối với người tham gia 
trong suốt quá trình thu thập thông 
tin, từ khâu chào hỏi ban đầu, giới 
thiệu đến việc chào hỏi để kết thúc 
cuộc tiếp xúc với đối tượng được 
điều tra khảo sát. Ngay cách đặt 
các câu hỏi nhằm thu thập câu 
trả lời cũng cần chú ý để đảm bảo 

câu hỏi không thiên vị, không gợi 
ý, không xúc phạm và không gây 
bất kỳ sức ép nào với người trả lời. 
Tính trung lập của điều tra viên 
còn thể hiện ở việc biết lắng nghe, 
biết im lặng, biết nhẫn nhịn, không 
thể hiện quan điểm, thái độ, không 
tranh cãi…  

Xử lý, phân tích thông tin, công 
bố và quản lý dữ liệu khảo sát là 
những công việc được thực hiện 
chủ yếu bởi nhà nghiên cứu. Vì 
vậy, những yêu cầu từ khía cạnh 
đạo đức của điều tra khảo sát 
trong giai đoạn này gắn liền với 
trách nhiệm và cách hành xử 
của nhà khoa học đối với kết quả 
khảo sát trước cộng đồng và xã 
hội. Cũng như trong các nghiên 
cứu khoa học nói chung, điều tra 
khảo sát cũng đưa ra các yêu cầu 
về việc kiểm tra, giám sát nhằm 
đảm bảo tính trung thực, không 
gian lận, không ngụy tạo dữ liệu... 
Với các điều tra khảo sát thường 
sử dụng số đông điều tra viên với 
trình độ khác nhau, mẫu thiết kế 
được thể hiện trong thực tế cũng 
rất đa dạng, vì vậy việc kiểm tra, 
tạo sự nhất quán, hiệu đính, loại 
bỏ những bất thường, khắc phục 
các sai số là rất cần thiết.

Cũng như hầu hết các nghiên 
cứu khoa học ở các lĩnh vực khác, 
việc quản lý dữ liệu và công bố kết 
quả điều tra là công việc cần thiết 
và thể hiện đậm nét dấu ấn của 
đạo đức nghiên cứu. Yêu cầu về 
việc công bố kết quả trong nghiên 
cứu phải tôn trọng và đảm bảo 
quyền sở hữu trí tuệ cho các bên 
liên quan hay bảo vệ bản quyền, 
quyền tác giả đối với dữ liệu. Điều 
tra khảo sát thường liên quan đến 
các chủ đề về con người, cộng 
đồng, xã hội; công việc tổ chức 
thực hiện cũng thường phải huy 
động số lượng lớn người tham gia, 
điều tra viên cùng sự giúp sức của 
nhiều thành phần như nhà tài trợ, 
các nhà khoa học, các nhà quản 

lý ở các cấp chính quyền, nên việc 
ghi nhận bản quyền, xác định công 
lao của các bên liên quan đều phải 
rất thận trọng, chi tiết. Mọi sự sơ 
xuất, bất cẩn ở khâu này đều có 
thể dẫn đến những tranh cãi, tranh 
chấp đáng tiếc hoặc gây mất lòng 
tin của mọi người đối với các cuộc 
điều tra khác ?
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